
 UBND HUYỆN TÂN HỒNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG TIỂU HỌC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        THÔNG BÌNH 1                

 
        Số:        /KH-THTB1                                Tân Hồng, ngày 15 tháng 8 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào lớp 1 và phối hợp cung ứng SGK lớp 1,2,3,4,5 

 năm học 2024 - 2025 
 

 Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-UBND-HC ngày 24 tháng 05 năm 2024 của 

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt danh mục Sách Giáo khoa 

lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trong năm 

học 2024- 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

 Thực hiện Quyết định số 654/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 8 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành khung kế hoạch thời gian 

năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Căn cứ biên bản, danh sách bàn giao học sinh 6 tuổi vào lớp 1 năm học 2024- 

2025 của Trường Mẫu giáo Thông Bình; 

Căn cứ vào kết quả điều tra số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn;  

Trường Tiểu học Thông Bình 1 xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và phối 

hợp cung ứng SGK lớp 1; 2; 3; 4; 5 năm học 2024-2025; cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, đảm bảo chính xác, công bằng, khách 

quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh 

và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà 

trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. 

- Điều tra chính xác số trẻ 6 tuổi trên địa bàn các ấp thuộc xã Thông Bình, 

phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh.       

  Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: tuyến tuyển 

sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách 

nhiệm trong công tác tuyển sinh. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất 

lượng công tác tuyển sinh; tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, giảm số học 

sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp; tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày. 

- Phối hợp với công ty sách và thiết bị Đồng Tháp giao sách giáo khoa lớp 1, 

2, 3, 4, 5 năm học 2024-2025 đầy đủ kịp thời, đảm bảo chất lượng.  

- Đảm bảo có đầy đủ sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5 cho học sinh học trong 

năm học 2024-2025.  

II. TUYỂN SINH LỚP 1   

1. Về độ tuổi  



Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2018). Trẻ em khuyết tật, trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học 

lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.  

2. Về thời gian tuyển sinh  

- Từ ngày 22/08/2024 đến 31/08/2024 (tiếp tục tiếp nhận học sinh vào trễ 

sau thời gian trên) 

3. Về hồ sơ và hình thức tuyển sinh 

a) Hồ sơ 

- Đơn đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 (nhà trường tạo các biểu mẫu đăng ký 

tuyển sinh cho phụ huynh cung cấp đầy đủ các thông tin cần liên hệ thông qua 

phần mềm tuyển sinh đầu cấp, qua đăng ký trực tiếp…).  

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.   

b) Hình thức 

Đăng ký trực tuyến thông qua phần mềm tuyển sinh đầu cấp, điện thoại đến 

giáo viên chủ nhiệm của lớp năm học 2024-2025 hoặc trực tiếp khi nhập học. 

c) Số lượng tuyển sinh 

72 học sinh ( 66 học sinh do trường mẫu giáo bàn giao và số học sinh ở nơi 

khác về) dự kiến bố trí 03 lớp Một 

III. PHỐI HỢP CUNG ỨNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, 2 , 3, 4, 5 

1. Phối hợp với Công ty sách thiết bị Đồng Tháp cung ứng đầy đủ theo số 

liệu nhà trường cung cấp. Trên cơ sở này khi phụ huynh đăng ký tuyển sinh nếu có 

nhu cầu nhờ nhà trường cung ứng sách giáo khoa thì nhà trường cung cấp; tuyệt 

đối không để xảy ra tình trạng học sinh mua nhầm sách khác hoặc chậm, thiếu 

SGK ngay từ đầu năm học 2023- 2024. Trường hợp phụ huynh tự trang bị sách 

giáo khoa thì nhà trường hướng dẫn phụ huynh mua đúng theo bộ sách mà nhà 

trường đã lựa chọn (có kèm theo danh mục ở Phụ lục III) tại các địa chỉ sau:   

+ Trung tâm Phát hành Sách và Thiết bị Giáo dục: số 375A đường Nguyễn 

Sinh Sắc, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.  

+ Nhà sách Sa Đéc: số 138A đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Sa 

Đéc.  

+ Cửa hàng Sách và Thiết bị Giáo dục: số 228 đường 30/4, phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.  

+ Đại lý của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Đồng Tháp tại các huyện, thị 

xã, thành phố.  

2. Nhà trường thu và thanh toán tiền cho Công ty sách theo quy định hiện 

hành, không được giao cho giáo viên thu hộ.  

3. Đối với những loại sách bài tập, sách bổ trợ nếu thấy cần thiết thì nhà 

trường tuyên truyền, vận động phụ huynh mua thêm để phục vụ tốt cho việc học 

tập. Nhà trường không bắt buộc phụ huynh phải mua đầy đủ các loại sách bài tập, 

sách bổ trợ cho học sinh.  

6. Nhà trường trang bị sách giáo khoa, sách giáo viên và những loại sách cần 

thiết, đảm bảo cho giáo viên nghiên cứu, soạn, giảng để phục vụ tốt cho dạy học; 



vận động xã hội hóa từ phụ huynh học sinh, mạnh thường quân… để trang bị sách 

giáo khoa cho những học sinh nghèo, học sinh đặc biệt khó khăn không trang bị 

được sách giáo khoa.   

IV. CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYỀN TRUYỀN  

1. Hiêu trưởng tham mưu với UBND xã chỉ đạo bộ phận truyền thanh của xã 

thông báo thời gian tuyển sinh để phụ huynh biết, đăng ký tuyển sinh.  

2. Thực hiện nghiêm việc công khai, niêm yết danh mục sách giáo khoa được 

sử dụng tại nhà trường theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về 

việc phê duyệt danh mục Sách Giáo khoa lớp 1, lớp 2,  lớp 3, lớp 4, và lớp 5 sử dụng 

tại cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2024- 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả (niêm yết tại bảng thông báo của trường, 

thông qua zalo, facebook, Website của nhà trường, …) 

3. Sau khi tuyển sinh xong, nhà trường chọn một thời gian thuận lợi nhất 

mời toàn bộ phụ huynh đến tuyên truyền nội dung việc công bố danh mục SGK lớp 

1; 2; 3; 4; 5 của UBND tỉnh Đồng Tháp và việc cung ứng SGK. Cuộc họp do Hiệu 

trưởng triển khai bằng hình thức phù hợp với thực tế.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và cung ứng sách giáo khoa 

lớp 1, 2, 3, 4,5 năm học 2024-2025 thực hiện tại đơn vị; có phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho từng thành viên và quy định thời gian thực hiện. 

- Phối hợp với các trường Mầm non, Mẫu giáo và Ủy ban nhân dân xã để 

vận động học sinh 6 tuổi ra lớp đạt 100%. 

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Đồng Tháp, cung cấp đầy 

đủ, kịp thời SGK theo số lượng đã đăng kí; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 

học sinh mua nhầm sách khác hoặc chậm, thiếu SGK ngay từ đầu năm học 2024 - 

2025.  

- Thực hiện công tác xã hội hóa tặng sách cho học sinh nghèo, học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn.  

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và phối hợp cung ứng SGK lớp 

1,2,3,4,5 năm học 2024-2025 của Trường Tiểu học Thông Bình 1./.  

 

Nơi nhận:                                                                                    

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);                                                         KT.HIỆU TRƯỞNG 

- UBND xã (báo cáo);                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- CB,GV, NV nhà trường (thực hiện);  

- Cổng TTĐT trường;                                                                     

 - Lưu VT. 

 

                                                                                 Nguyễn Thanh Nhân 

 

 

 

 

 



 
                   PHỤ LỤC VIII 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa được sử dụng tại trường trong năm học 2024-2025 

 

 Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-UBND-HC ngày 24 tháng 05 năm 2024 của 

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt danh mục Sách Giáo khoa 

lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trong năm 

học 2024- 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

 Trường Tiểu học Thông Bình 1 Thông báo  Danh mục sách giáo khoa 

(SGK) được sử dụng trong năm học 2024- 2025, tại trường như sau: 

 

1. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ 
NHÀ 

XUẤT 

BẢN 

 

 

1 

 

Tiếng Việt Tập một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha 

(Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim 

Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

Tiếng Việt Tập hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha 

(Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, 

Nguyễn Lương Hải Như, Nguyễn Thị Xuân Yến. 

 

2 

 

Toán 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

 

3 

 

Đạo đức 

Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần Thanh Bình 

(Chủ biên), Trần Minh Hường, Lê Phương Trí, Trần 

Hoàng Tuý. 

 

4 

 

Tự nhiên và Xã hội 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng 

(Chủ biên), Phạm Phương Anh, Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim 

Phượng. 

  Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Trần 

Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Nguyễn 



 

 

 

 

 

 

 

2. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 
 

5 Giáo dục thể chất Hoàng Minh Thuận, Trần Minh Tuấn. 

6 Âm nhạc 
Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng. 

 

7 

 

Mĩ thuật 

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên 

Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như. 

 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 

Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí. 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ 
NHÀ 

XUẤT 

BẢN 

 

 
1 

 

Tiếng Việt Tập một 
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Huyền, Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh 
Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

Tiếng Việt Tập hai 
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc 

Bảo, Trịnh Cam Ly, Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị 
Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến. 

 

2 
Toán Tập một Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 
Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. Toán Tập hai 

 
3 

 
Đạo đức 

Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh 
(Đồng Chủ biên), Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Hà My, 

Lâm Hồng Lãm Thúy, Nguyễn Huyền Trang, Lê 

Phương Trí. 

 

4 

 

Tự nhiên và Xã hội 
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng 
(Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu 

Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng. 

5 Giáo dục thể chất 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 
Nguyễn Đình Phát, Trần Minh Tuấn. 

 
6 

 
Âm nhạc 

Hồ Ngọc Khải - Lê Anh Tuấn (Đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng, Nguyễn Mai Kiên, Hà Thị 
Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 



 
 

7 

 
 

Mĩ thuật 

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (Đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc 

(Đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn 
Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

 

 

8 

 

 

Hoạt động trải nghiệm 

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa 

(Đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích 

Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ Phương Liên, Nguyễn 

Hà My, Lại Thị Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê 
Phương Trí. 



3. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 

 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

 

 

1 

 

Tiếng Việt Tập một 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (Đồng Chủ biên), 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh 

Truyền. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

Tiếng Việt Tập hai 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (Đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Kim Bích Loan, Phạm 

Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền. 

 

2 

Toán Tập một Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. Toán Tập hai 

 

3 

 

Đạo đức 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh, Phạm 

Quỳnh (Đồng Chủ biên), Lê Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy 

Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương, 

Giang Thiên Vũ. 

 

4 

 

Tự nhiên và Xã hội 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng 

(Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu 

Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần 

Thanh Sơn. 

5 Giáo dục thể chất 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

 

6 

 

Âm nhạc 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (Đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh 

Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

 

7 

 

Mĩ thuật 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ Thị 

Nguyên, Phạm Văn Thuận. 

 

8 

 

Hoạt động trải nghiệm 

Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (Đồng Chủ biên), 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền 

Trang. 



 

9 

 

Tin học 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (Đồng Chủ biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung. 

10 Công nghệ 
Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. 

 

11 

 

Tiếng Anh 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn. 
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STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ 
NHÀ 

XUẤT 

BẢN 

 

1 

Tiếng Việt Tập một Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thuỵ Thanh Tâm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt Tập hai 

 

2 

Toán Tập một 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ Biên) Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Toán Tập hai 

 

3 

 

Đạo đức 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị 

Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

 

4 

 

Khoa học 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Thanh 

Thuỷ (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh 

Sơn. 

 

5 

 

Lịch sử và Địa lí 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 



6 Giáo dục Thể chất 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

 

 

 

 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

7 

 

Âm nhạc 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình 

Tình, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

 

8 

 

Mĩ thuật 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên); Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

 

9 

Hoạt động trải 

nghiệm 

Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên); Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

 

10 

 

Tin học 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh. 

11 Công nghệ 
Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. 

 

12 

 

Tiếng Anh 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn (Global 

Success) 

 

 

5. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

 

TT Môn Tác giả  (ghi đầy đủ tất cả các tác giả) Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt  

 Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (Đồng chủ biên ), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thị Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán   

 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 

   Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim Liên, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

4 Khoa học 
  Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ Nhà xuất bản 



biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. giáo dục Việt 

Nam 

5 
Lịch sử- Địa 

lí 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

6 
Giáo dục thể 

chất 

Phạm Thị Lệ Hằng( Chủ biên),Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

7 Âm nhạc 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn( đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh( Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

8 Mĩ thuật 

Nguyễn Thị Nhung( Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường( 

Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

9 
Hoạt động 

trải nghiệm 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

10 Tin học 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê Tấn 

Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải.   

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

11 Công nghệ 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh.   

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

12 Tiếng Anh 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn (Global Success) 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

  

 Trên đây là báo cáo Danh mục sách giáo khoa được sử dụng tại trường 

trong năm học 2024-2025 của Trường Tiểu học Thông Bình 1./. 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                                                             

 


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2024-08-15T16:48:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Nguyễn Thanh Nhân<Ntnhan.hth@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-15T17:15:10+0700
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